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STT Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Họ tên cha Họ tên mẹ Điện thoại

1 Võ Hoài  An Nam 09/03/1998 Phước Vân khu 6 - ấp 3 - Phước Vân - Cần Đước -
Long An Võ Văn Dũng Nguyễn Thị Xuân Thu 01866885822

2 Đinh Thị Như  Bơ Nữ 15/12/1998 Bệnh viện Bến Lức- Bến Lức - 
Long An ấp 1 Long Định- Cần Đước -Long An Đinh Văn Bênh Nguyễn Thị Như 01684560989

3 Lương Kim  Châu Nữ 06/12/1997 Xã Phước Vân Ấp 2- Phước Vân-Cần Đước- Long An Lương Công Danh Trần Kim Lợi 0906337707

4 Phạm Thị Kiều  Diễm Nữ 07/09/1998 Bệnh viện Hùng Vương - 
Thành phố Hồ Chí Minh Ấp 2- Long Cang- Cần Đước - Long An Phạm Hoàng Lạc Nguyễn Thị Tuyết Lan 0926542328

5 Huỳnh Thị Phương  Dung Nữ 17/10/1998 Long An Ấp 2 - Long Định- Cần Đước - Long An Huỳnh Quốc Tuấn Nguyễn Thị Tố Phương 01864201119

6 Phạm Công  Dũng Nam 24/03/1998 Phước Vân Ấp 5 - Phước Vân - Cần Đước - Long 
An Phạm Văn Năng Lê Thị Ánh 0987537061

7 Lê Khánh  Duy Nam 03/11/1998 Phước Vân- Cần Đước Long 
An

 ấp 1- Xã Long Cang -Cần Đước - Long 
An Lê Khánh Linh Nguyễn Thị Thu Hồng 01694102295

8 Lê Tiến  Đạt Nam 20/05/1998 Phước Vân Ấp 1- Long Định- Cần Đước - Long An Lê Văn Ân Nguyễn Thị Thu Tuyết 0938887098
9 Nguyễn Hòang Huy  Đức Nam 08/02/1998 An Bình Ấp 3- Long Sơn- Cần Đước - Long An Nguyễn Văn Bảo Phạm Thị Loan Thảo 01654848113

10 Phạm Minh  Giang Nam 03/09/1998 Bến Lức ấp 1 - Long Định - Cần Đước -Long An Phạm Văn Đồng Huỳnh Thị Năm 0723465019

11 Nguyễn Văn  Hậu Nam 21/03/1998 Bệnh viện Bến Lức- TTBến 
Lức - Bến Lức -Long An Ấp 2- Long Định- Cần Đước - Long An Nguyễn Văn Thu Trần Thị Gái 0907954729

12 Nguyễn Tấn  Hiếu Nam 08/08/1997 Phước Vân  ấp 3 Xã Long Sơn Cần Đước Long An Nguyễn Tấn Đạt Võ Thị Thủy 0933972093
13 Nguyễn Trần Hòang  Kha Nam 25/07/1998 Long Định Ấp 1- Long Định- Cần Đước - Long An Nguyễn Bình Long Trần Mỹ Dung 01664364420
14 Trần Công  Khánh Nam 10/04/1998 Phước Vân Ấp 5- Phước Vân - Cần Đước - Long An Trần Công Thành Trương Thị Thúy 01642285126

15 Nguyễn Chí  Khôi Nam 02/04/1998 Bệnh viện Hùng Vương - 
Thành phố Hồ Chí Minh  ấp 2 Xã Long Sơn Cần Đước Long An Nguyễn Văn Ấn Nguyễn Thị Bạch 

Tuyết 0906960070

16 Trần Anh  Kiệt Nam 19/10/1998  Bến Lức - Long An  ấp 3 Xã Long Cang Cần Đước Long An Trần Văn Đức Trần T hị Thu Loan 0973310287
17 Lê Trần Xuân  Lâm Nam 18/12/1998 Phước Vân ấp 3- Phước Vân- Cần Đước - Long An Lê Xuân Lam Trần Thanh Thúy 01213924706

18 Nguyễn Thị Khánh  Ly Nữ 13/07/1998 Trạm y tế Nguyễn Trãi, Ân 
Thi, Hưng Yên  ấp 1 Xã Long Định Cần Đước Long An Nguyễn Văn Xuyên Phạm Thị Xiêm 0987024207

19 Phạm Tấn  Phát Nam 29/04/1998 Bệnh viện Bến Lức- Bến Lức - 
Long An ấp 1 - Long Cang - Cần Đước - Long An Phạm Đình Trị Phan Thị Tuyết Nga 0918701395

20 Nguyễn Hòang  Phúc Nam 08/06/1998 Khu vực Phước Vân Ấp 3- Long Cang - Cần Đước - Long An Nguyễn Văn Tuấn Trần Thị Kim Phượng 01264643325

21 Nguyễn Hoài  Phương Nam 29/05/1998 Trạm y tế xã Tây Phú - huyện 
Thoại Sơn- tỉnh An Giang Ấp 1- Long Cang - Cần Đước - Long An Nguyễn Văn Phố Nguễyn Thị Cẩm Hồng 01669010245
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STT Họ tên học sinh Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Chỗ ở hiện nay Họ tên cha Họ tên mẹ Điện thoại
22 Đinh Mai  Quốc Nam 25/07/1998 Bến Lức Ấp 2 - Long Cang - Cần Đước -Long An Đinh Mai Cường Nguyễn Thị Thu Trang 0986264712
23 Nguyễn Tấn  Tài Nam 23/02/1998 Hùng Vương  ấp 1 Xã Long Định Cần Đước Long An Nguyễn Văn Bảy Nguyễn Thị Nhựt 0986137966
24 Trần Quỳnh Minh  Tài Nam 03/11/1998 Bến Lức Ấp 2- Long Cang - Cần Đước - Long An Trần Minh Sanh Huỳnh Thị Nguyên 0975380431
25 Phạm Thành  Tân Nam 22/02/1998 Bệnh viện Bến Lức - Long An  ấp 1 Xã Long Cang Cần Đước Long An Phạm Thành Được Nguyễn Thị  Ngọc Tiến 0933403521

26 Trần Tuấn  Thanh Nam 12/02/1997  ấp 4 Xã Long Định Cần Đước 
Long An  ấp 4 Xã Long Định Cần Đước Long An Trần Trung Dũng Nguyễn Thị Kim Hoa 01664530414

27 Bùi Quốc  Thái Nam 06/01/1998 Phước Vân  ấp5  Xã Phước Vân  Cần Đước Long 
An Bùi Văn Đổi Trương Thị Xâm 0726293860

28 Hứa Thị Thu  Thảo Nữ 22/08/1998 TT y tế Bến Lức  ấp2  Xã Phước Vân  Cần Đước Long 
An Hứa Văn Huôi Phạm Bích Thuận 01252038863

29 Nguyễn Thị Phương  
Thảo Nữ 06/12/1998 Bệnh viện Bến Lức- Bến Lức - 

Long An  ấp 4 Xã Long Định Cần Đước Long An Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị  Thanh 
Thúy 01693693860

30 Phạm Minh  Thoại Nam 29/03/1998  Xã Long Định Cần Đước 
Long An  ấp 2 Xã Long Định Cần Đước Long An Phạm Văn Day Huỳnh Thị Ơi 01659412402

31 Lê Thị  Thúy Nữ 07/07/1996 xã Bàn Tân Định- Giồng 
Riềng- Kiên Giang  ấp 4 Xã Long Định Cần Đước Long An Lê Văn Lắm Trương Thị Lài 01692948549

32 Nguyễn Ngọc Đoan  
Trang Nữ 10/02/1998 Bến Lức  ấp 2 Xã Long Định Cần Đước Long An Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị  Ngọc 

Nhung 01654015568

33 Huỳnh Ngọc  Trân Nam 01/11/1997 Phước Vân Ấp 2 - Long Sơn - Cần Đước - Long An Hùynh Văn Tâm Hồ Thị Bạch Liên 01634790057

34 Huỳnh Văn  Trung Nam 02/05/1998 Gò Đen - Bến Lức  ấp2  Xã Phước Vân  Cần Đước Long 
An Huỳnh Văn Khai Phạm Thị Thu Hồng 01669160540

35 Nguyễn Ngọc  Trung Nam 18/03/1998 Bến Lức  ấp 2 Xã Long Định Cần Đước Long An Nguyễn Văn Tùng Hà Ngọc Dung 01688774285
36 Trương Thị Sơn  Tuyền Nữ 02/11/1998 Phước Vân ấp 3 Phước Vân Cần Đước Long An Trần Văn Vào Nguyễn Thị  Thu Hà 0902540805
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